TRẠI HÈ HÙNG VƯƠNG LẦN THỨ XI          ĐỀ THI MÔN SINH HỌC
    TRƯỜNG THPT CHUYÊN HOÀNG VĂN THỤ
LỚP 10 


TỈNH HÒA BÌNH 

                               ĐỀ THI ĐÈ XUẤT                                   (Đề này có ....trang, gồm....câu)

Câu 1 (02 điểm)
a) Tại sao tinh bột là nguyên liệu dự trữ lí tưởng trong tế bào thực vật?
b) Cụm từ “Dầu thực vật đã được hydrogen hóa” trên các nhãn thức ăn có nghĩa là gì và có tác dụng gì?
c) Tại sao khi đun nóng nước lọc cua thì prôtêin của cua lại đóng thành từng mảng?
Câu 2 (02 điểm)
a) Nêu những điểm giống nhau giữa dầu và mỡ. Tại sao trong điều kiện bình thường mỡ để lâu bị đông lại còn dầu thì không? 

b) Tại sao ngay đêm trước khi dự báo có băng, người nông dân tưới nước lên cây trồng để bảo vệ cây?
Câu 3 (02 điểm) 

a) Ở tế bào nhân thực thường thì các chất ở bên ngoài thấm vào nhân phải qua tế bào chất, tuy nhiên ở một số tế bào có thể có sự xâm nhập thẳng của các chất từ môi trường từ ngoài tế bào vào nhân không thông qua tế bào chất. Hãy giải thích điều này?

b) Các tế bào trong mô nhận biết nhau nhờ glicoprôtêin màng.  Giải thích tại sao chất độc A làm mất chức năng của bộ máy Gôngi dẫn đến làm hỏng tổ chức mô. 

Câu 4 (02 điểm)
a) Một số người lớn tuổi không thể tiêu hóa được sữa, do đó khi sử dụng sữa thường bị đau bụng. Dựa vào kiến thức đã học hãy:

- Nêu 2 nguyên nhân có thể làm cho một số người không sử dụng được sữa?

- Trình bày thí nghiệm một cách đơn giản để chứng minh được giả thuyết của mình.
b) Trong chuỗi truyền electron hô hấp ở màng trong ti thể, nếu phức hệ Cyt a được thay thế bởi một chất X nào đó thì chất X này phải có đặc điểm gì để quá trình truyền điện tử diễn ra bình thường? giải thích
Câu 5 (02 điểm)
a) Cho hai đồ thị sau:
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Hãy giải thích sự khác biệt của hai loại enzyme 1 và 2 đã dẫn đến sự khác nhau của hai dạng đồ thị trên?

b) Vì sao trong chuỗi truyền điện tử của hô hấp tế bào, điện tử không được truyền từ NADH, FADH2 tới ngay ôxi mà phải qua một dãy truyền electron?
Câu 6 (02 điểm)

a)  Epinephrine khởi đầu một con đường truyền tín hiệu liên quan đến sự sản sinh cAMP và dẫn đến sự phân giải glycogen thành glucose, một nguồn năng lượng chính của tế bào. Giả sử caffein ức chế hoạt động của enzyme cAMP phosphodiesterase, hãy giải thích cơ chế của việc dùng caffein làm đầu óc trở nên tỉnh táo hoặc mất ngủ?
b) Hãy trình bày thí nghiệm để chứng minh axit pyruvic chứ không phải glucozơ đi vào ti thể để thực hiện hô hấp hiếu khí ?
Câu 7 (02 điểm)

a) Nêu vai trò của một số protein chủ yếu đảm bảo quá trình phân li chính xác các nhiễm sắc thể về các tế bào con trong quá trình phân bào có tơ (thoi vô sắc) ở sinh vật nhân thực? 
b) Ở 1 loài ong mật, 2n=32. Trứng khi được thụ tinh sẽ nở thành ong chúa hoặc ong thợ tuỳ điều kiện về dinh dưỡng, còn trứng không được thụ tinh thì nở thành ong đực. Một ong chúa đẻ được một số trứng gồm trứng được thụ tinh và trứng không được thụ tinh, nhưng chỉ có 80% số trứng được thụ tinh là nở thành ong thợ, 60% số trứng không được thụ tinh là nở thành ong đực, các trường hợp còn lại đều không nở và bị tiêu biến. Các trứng nở thành ong thợ và ong đực nói trên chứa tổng số 155 136 NST, biết rằng số ong đực con bằng 2% số ong thợ con.

- Tìm số ong thợ con và số ong đực con.

- Tổng số trứng được ong thợ đẻ ra trong lần nói trên là bao nhiêu?

- Nếu số tinh trùng trực tiếp thụ tinh với các trứng chiếm 1% so với tổng số tinh trùng hình thành thì tổng số NST trong các tinh trùng và tế bào trứng bị tiêu biến là bao nhiêu?
Câu 8 (02 điểm) 

a) Mỗi vi sinh vật thích hợp với một phạm vi pH nhất định cho sinh trưởng nhưng tại sao nhiều vi sinh vật vẫn có thể tồn tại khi pH môi trường thay đổi tương đối mạnh?

 b) Người ta cho 80 ml nước chiết thịt (thịt bò hay thịt lợn nạc) vô trùng vào hai bình tam giác cỡ 100 ml (kí hiệu là bình A và B), sau đó cho vào mỗi bình 0,5 gam đất vườn được lấy ở cùng vị trí và thời điểm. Cả hai bình đều được bịt kín bằng nút cao su, đun sôi (100oC) trong 5 phút và đưa vào phòng nuôi cấy có nhiệt độ từ 30-35oC. Sau 1 ngày người ta lấy bình thí nghiệm B ra và đun sôi (100oC) trong 5 phút, sau đó lại đưa vào phòng nuôi cấy. Sau 3 ngày cả hai bình thí nghiệm được mở ra thì thấy bình thí nghiệm A có mùi thối, còn bình thí nghiệm B gần như không có mùi thối. Giải thích.

Câu 9 (02 điểm) 

a) Hãy nêu kiểu phân giải, chất nhận điện tử cuối cùng và sản phẩm khử của vi khuẩn lam, vi khuẩn sinh metan, vi khuẩn sunfat, nấm men rượu và vi khuẩn lactic đồng hình?

b) Cho sơ đồ chuyển hoá sau:


· Cho biết tên VSV tham gia sơ đồ chuyển hoá trên.

· Hình thức dinh dưỡng và kiểu hô hấp của VSV này? Giải thích?

· Viết phương trình phản ứng chuyển hoá trong sơ đồ trên.

Câu 10 (02 điểm) 
a) Một hiện tượng thường thấy: Khi một người nào đó đã bị nhiễm virus herpes, triệu chứng phồng rộp có thể xuất hiện rải rác suốt cuộc đời của người đó. Em hãy giải thích hiện tượng trên?
b) Phân biệt phân tử MHC lớp I và MHC lớp II?
.................HẾT.....................

                Người thẩm định
 Người ra đề

Nguyễn  Thị Thanh Tâm

SĐT: 0966 094 891

HƯỚNG DẪN CHẤM
MÔN: SINH HỌC - LỚP 10
Lưu ý: Các cách giải khác hướng dẫn chấm, nếu đúng cho điểm tối đa theo thang điểm đã định.

	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1
	a) Vì:

- Tinh bột là một hỗn hợp các amilo và amilopectin được cấu tạo từ các đơn phân là glucozơ.

 - Amilopectin chiếm 80% tinh bột, nhanh chóng được tổng hợp cũng như phân ly để đảm bảo cho cơ thể một lượng đường đơn cần thiết, đáp ứng nhu cầu năng lượng của cơ thể thực vật.

- Tinh bột không khuếch tán ra khỏi tế bào và gần như không có hiệu ứng thẩm thấu
	0,25

0,25

0,5

	
	b)   - Nghĩa là: chất béo không no đã được chuyển thành chất béo no một cách nhân tạo bằng cách thêm hydrogen.
- Tác dụng: Đề phòng lipid tách ra ở dạng lỏng.
	0,25

0,25

	
	c)    - Trong nước lọc cua, các pr quay các gốc ưa nước ra ngoài, các gốc kị nước vào trong. Khi đun nóng, các pr chuyển động  làm các gốc kị nước bộc lộ ra ngoài.

- Do bị nước đẩy nên các gốc kị nước của các phân tử Pr liên kết với nhau ( các phân tử Pr kết hợp lại với nhau đóng thành từng mảng lớn.
	0,25

0,25

	2
	a) - Những điểm giống nhau giữa dầu và mỡ:


+ Cấu tạo từ các nguyên tố C, H, O.


+ Gồm có glixerol liên kết với axit béo.


+ Là các lipit đơn giản không tan trong nước, tan trong các dung môi hữu cơ.


+ Là nguồn năng lượng dự trữ cho tế bào và cơ thể

- Giải thích:


+ Do dầu cấu tạo bởi các axit béo không no, liên kết đôi giữa các nguyên tử cacbon là liên kết yếu, dễ bị phân giải do nhiệt nên nhiệt độ nóng chảy của dầu thấp hơn mỡ.


+ Mỡ được cấu tạo bởi các axit béo no, nên nhiệt độ nóng chảy của mỡ cao hơn, ở điều kiện bình thường mỡ bị đông lại.
	0,5
0,25

0,25

	
	b)   - Nước có tính phân cực nên giữa các phân tử nước hình thành các liên kết hidro. 

- Khi nhiệt độ xuống dưới 0oC, nước bị khóa trong các lưới tinh thể, mỗi phân tử nước liên kết hidro với bốn phân tử nước khác tạo ra lớp băng bao phủ bên ngoài lá. 

- Lớp băng cách li lá với môi trường, bảo vệ nước trong lá không bị đóng băng, đảm bảo cho quá trình trao đổi chất trong cây diễn ra bình thường.
	0,50
0,25

0,25

	3
	a)   - Màng nhân cũng có cấu trúc màng lipoprotein như màng sinh chất, gồm 2 lớp màng: màng ngoài và màng trong; giữa 2 lớp màng là xoang quanh nhân.

- Màng ngoài có thể  nối với mạng lưới nội chất hình thành 1 hệ thống khe thông với nhau; hệ thống khe này có thể  mở ra khoảng gian bào, như vậy qua hệ thống khe của tế bào chất có sự liên hệ trực tiếp giữa xoang quanh nhân và môi trường ngoài (TB đại thực bào, ống thận, 1 số TBTV) 
	0,25
0,5

	
	b) - Các tế bào trong mô nhận biết nhau tạo thành tập hợp mô là nhờ các glicoprôtêin của màng. Chất độc A làm mất chức năng bộ máy Gôngi ( tác động gây hỏng các glicoprôtêin của màng theo các bước:

 + Phần prôtêin được tổng hợp trên lưới nội chất có hạt được đưa vào bộ máy Gôngi.

 + Trong bộ máy Gôngi prôtêin được gắn thêm cacbohidrat tạo nên glicoprôtêin.

 + Glicoprôtêin được đưa vào bóng nội bào và chuyển vào màng tạo nên glicoprôtêin của màng.

+ Chất độc A tác động gây hỏng chức năng bộ máy  Gôngi nên quá trình lắp ráp glicoprôtêin bị hỏng nên màng thiếu glycoprotein hoặc glicoprôtêin sai lệnh nên các tế bào không còn nhận biết nhau ( hỏng tổ chức mô.  
	0,25
0,25

0,25
0,25
0,25

	4
	a) - Hai nguyên nhân đó là: 

+ Không có enzim phân giải lactose  

+ Hỏng thụ thể tiếp nhận sản phẩm mà enzim phân giải

- Thí nghiệm chứng minh: 

+ Bổ sung thêm enzim vào người không tiêu hóa được sữa sau đó theo dõi 

+ Nếu sau khi bổ sung mà người đó lại sử dụng được sữa thì giả thuyết 1 đúng 

+ Nếu sau khi bổ sung enzim mà người đó vẫn không sử dụng được sữa thì có thể là do hỏng thụ thể tiếp nhận. 
	0,25

0,25

0,5

	
	b) Chất X phải có các đặc điểm:


- Có khả năng vận chuyển điện tử, có độ âm điện lớn hơn ubiquinon(Q) và độ âm điện nhỏ hơn Cyt c để hút điện tử từ Q và truyền điện tử cho Cyt c. 


- Có khả năng bơm proton H+ từ chất nền ti thể vào xoang gian màng để tạo sự chênh lệch nồng độ H+ trên các phía đối diện của màng trong ti thể.
	0,5

0,5

	5
	a)   -  Đối với enzyme 1: Tốc độ phản ứng tăng theo sự tăng nồng độ cơ chất nhưng thoạt đầu tăng rất nhanh, sau đó lại tăng chậm dần chứng tỏ enzyme 1 chỉ được cấu tạo từ một tiểu đơn vị duy nhất 

- Đối với enzyme 2: Enzyme 2 được cấu tạo từ nhiều tiểu đơn vị và các tiểu đơn vị có sự hợp tác phối hợp với nhau. Khi một tiểu đơn vị liên kết được với cơ chất thì nó gây cảm ứng đối với các tiểu đơn vị còn lại của enzyme làm tăng khả năng liên kết với cơ chất.  
	0,5
0,5

	
	b) - Kìm hãm tốc độ thoát năng lượng của electron từ NADH và FADH2 đến oxi.

- Năng lượng trong electron được giải phóng từ từ từng phần nhỏ một qua nhiều chặng tích lũy dưới dạng ATP của chuỗi để tránh sự “bùng nổ nhiệt” đốt cháy tế bào.
	0,5
0,5

	6
	a)  - Epinephrine ở bên ngoài tế bào sẽ liên kết với thụ thể kết cặp G-protein để hoạt hóa protein Gs của màng, protein Gs này sẽ hoạt hóa adenylyl cylase nhằm xúc tác cho phản ứng tổng hợp các phân tử cAMP và dẫn đến sự phân giải glycogen thành glucose cung cấp năng lượng cho tế bào hoạt động.

  - Sau khi phân tử cAMP phát tín hiệu để tế bào chất tiến hành phân giải glycogen thì chúng sẽ được enzym cAMP phosphodiesterase biến đổi thành AMP.

  - Caffein ức chế hoạt động của enzyme cAMP phosphodiesterase đã ngăn cản quá trình chuyển hóa cAMP thành AMP.

  - cAMP không được phân giải khiến quá trình phân giải glycogen thành glucose tiếp tục diễn ra cung cấp năng lượng cho tế bào hoạt động. Các tế bào đặc biệt là tế bào thần kinh duy trì cường độ hoạt động cao sẽ làm đầu óc trở nên tỉnh táo hoặc mất ngủ
	0,25
0,25

0,25

0,25

	
	b) - Chuẩn bị hai ống nghiệm có chứa các chất đệm phù hợp với môi trường nội bào:

+ Ống 1 bổ sung glucozơ + ti thể

+ Ống 2 bổ sung axit pyruvic + ti thể

- Để hai ống nghiệm trong cùng một điều kiện nhiệt độ 300C.

- Kết quả: ống 1 không thấy CO2 bay ra (không sủi bọt)

          ống 2 có CO2 bay ra (sủi bọt) thể hiện hô hấp hiếu khí.
	0,5
0,5

	7
	a)     – Tubulin là protein cấu trúc nên sợi thoi phân bào giúp cho sư dịch chuyển của NST trong phân bào.

- Pr liên kết với vùng ADN đặc hiệu tạo nên thể động giúp cho NST có thể đính vào sợi thoi vô sắc và dịch chuyển trong phân bào.

- Pr cohesion tạo sự kết dính giữa các nhiễm sắc tử chị em và các nhiễm sắc thể trong cặp tương đồng khi tiếp hợp.

- Pr shugoshin bảo vệ cohesin ở vùng tâm động tránh sự phân giải sớm của pr kết dính nhiễm sắc tử ở kì sau giảm phân I.

- Các pr phi histon khác giúp co ngắn sợi nhiễm sắc trong phân bào.

- Enzim phân giải cohesion để phân tách các nhiễm sắc tử chị em và nhiễm sắc thể trong cặp tương đồng ở kì sau nguyên phân và giảm phân.

- Pr động cơ liên kết enzim phân giải sợi thoi vô sắc giúp kéo các NST về các cực của TB.
	0,25

0,25

0,25

0,25

	
	b) - Gọi x là số ong thợ, y là số ong đực (x, y ϵ N*)
Số ong đực con bằng 2% số ong thợ con:

y = 0,02x      (1)
Số NST có trong các trứng nở thành ong thợ và ong đực:

32x + 16y =155136       (2)
Giải hệ phương trình (1) và (2)( x = 4800; y = 96

- Tổng số trứng đẻ là (4800.100/80) + (96.100/60) = 6160 NST
- Tổng số nhiễm sắc thể bị tiêu biến
Số trứng thụ tinh đẻ ra: 4800 x 100/80 = 6000 trứng 

Số tinh trùng không thụ tinh: (6000 x 100) – 6000 = 59 4000 tinh trùng
Số trứng không thụ tinh đẻ ra: 96 x 100/60 = 160 trứng

Số trứng không thụ tinh không nở: 160 – 96 = 64 trứng
Số trứng thụ tinh không nở: 6000 – 4800 = 1200 trứng
Tổng số nhiễm sắc thể bị tiêu biến:
32.1200 + 16(64 + 594000) = 9 543 424 NST
	0, 5

0,25

0,25

	8
	a) Mặc dù pH của môi trường biến đổi nhưng pH nội bào hầu như không thay đổi vì H+ rất khó thấm qua màng photpholipid của màng sinh chất.
- VSV ưa pH trung tính vận chuyển K+ thay cho H+, VSV ưa kiềm vận chuyển Na+ thay cho H+, khiến cho pH nội bào gần như trung tính.
- Một số VSV tiết ra các chất làm thay đổi pH môi trường.
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	b) - Trong 0,5 g đất chứa nhiều mầm vi sinh vật, ở nhiệt độ sôi 100oC các tế bào dinh dưỡng đều chết, chỉ còn lại nội bào tử (endospore) của vi khuẩn. 

- Trong bình thí nghiệm A, các nội bào tử vi khuẩn sẽ nảy mầm và phân giải protein của nước thịt trong điều kiện kị khí. 

- Nước thịt là môi trường dư thừa hợp chất nitơ và thiếu hợp chất cacbon, nên những vi khuẩn kị khí sẽ khử amin giải phóng NH3, H2S để sử dụng cacbohydrat  làm nguồn năng lượng trong lên men.

- Vì vậy, khi mở nắp ống nghiệm các loại khí NH3, H2S bay lên gây thối rất khó chịu, còn gọi là quá trình amôn hoá kị khí là lên men thối. 

- Trong bình thí nghiệm B, các nội bào tử này mầm hình thành tế bào dinh dưỡng chúng bị tiêu diệt sau 1 ngày bị đun sôi lần thứ hai, do đó protein không bị phân giải, kết quả không có mùi.
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	a) 

VSV

Kiểu 
phân giải

Chất nhận điện tử

Sản phẩm khử

Vi khuẩn lam
Hô hấp hiếu khí
O2
H2O
VK sinh metan
Hô hấp kị khí
CO32-
CH4
VK khử sunfat
Hô hấp kị khí
SO42-
H2S
Nấm men rượu, VK lactic đồng hình
Lên men 
Chất hữu cơ (axit piruvic,…)
Etanol, axit lactic
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	b)      - Tên VSV tham gia sơ đồ chuyển hoá trên: Nitrosomonas, Nitrobacter.

-  Hình thức dinh dưỡng: hoá tự dưỡng vì nhóm VSV này tổng hợp chất hữu cơ nhờ nguồn năng lượng thu được từ các quá trình oxihoa các chất,nguồn cacbon từ CO2 

- Hô hấp hiếu khí bắt buộc vì nếu không có O2 thì không thể oxi hóa các chất và không có năng lượng cho hoạt động sống.

- Phương trình phản ứng:

      + Vi khuẩn nitric hoá (Nitrosomonas)

2NH3  +  3O2   →   2HNO2   +  2H2O   +  Q

CO2  +  4H   +  Q (6%) → 1/6C6H12O6   +  H2O

       + Các vi khuẩn nitrat hóa (Nitrobacter)
2HNO2   +  O2  →  2HNO3  + Q

CO2 +  4H  +  Q (7%) → 1/6C6H12O6  +  H2O
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	a)     - Virus herpes có hệ gen là ADN sợi kép và sinh sản trong nhân tế bào chủ, sử dụng phối hợp các enzim của tế bào chủ và enzim của virut để phiên mã và tái bản ADN của chúng.

- Bản sao ADN của virus có thể tồn tại trong nhân tế bào của một số loại tế bào thần kinh giống như những nhiễm sắc thể nhỏ. Ở đó, chúng có thể duy trì trạng thái tiềm tan cho đến khi một sự căng thẳng sinh lí hay cảm xúc kích hoạt một chu kì sản sinh virus hoạt động mạnh mới.

 - Các virus mới này lây nhiễm những tế bào khác gây nên triệu chứng phồng rộp điển hình của virus herpes như herpes môi hay herpes hệ sinh dục.
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	b) 
MHC - I

MHC - II

- Có trên bề mặt tất cả các TB có nhân bình thường của cơ thể

- Có trên bề mặt đại thực bào, TB tua, tế bào B

- Gồm hai chuỗi α và β, chỉ có chuỗi α cắm sâu vào màng sinh chất

- Gồm hai chuỗi α và β, đều cắm sâu vào màng sinh chất

- Gắn với mảnh peptide của kháng nguyên lạ được tổng hợp trong tế bào

- Gắn với mảnh peptide của kháng nguyên lạ được nội bào hóa qua nhập bào.
- Nhận diện bởi các TB T độc

- Nhận diện bởi các TB T độc, T hỗ trợ
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